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A. MA TRẬN ĐỀ

	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	Cấp độ thấp
	C độ cao
	

	
	
	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Sống và làm việc có kế hoạch
	Nêu được biểu hiện của sống và làm vịêc có kế hoạch
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỷ lệ
	2(1,2)

0.8

8%
	
	
	
	
	
	
	
	02 

0,8

8,0%

	2. Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam
	Biểu hiện bảo vệ môi trường,  tài nguyên thiên nhiên
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỷ lệ
	1(5)

0.4

4%
	
	
	
	
	
	
	
	1

0.4

4%

	3. Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
	Biêt bảo vệ mội trường và tài nguyên thiên nhiên
	
	
	Hiểu cần phải bảo vệ mội trường và tài nguyên thiên nhiên
	
	
	
	Biết BVMT ở nhà, ở trường, nơi công cộng và biết nhắc nhở các bạn cùng thực hiện
	

	Số câu

Số điểm

Tỷ lệ
	2(3,4)

0.8

8%
	
	
	1/2 (2a)

1,0

     10%
	
	
	
	1/2 (2b)

1,0

10%
	3

2,8

28%

	4. Bảo vệ di sản văn hóa
	Biết được các biểu hiện của bảo vệ di sản văn hóa
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỷ lệ
	2(7,8)

0,8

8%
	
	
	
	
	
	
	
	2

0.8

8%

	5. Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo
	Biết được quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo
	
	
	Hiểu quyền tự do tín ngưỡng để giải quyết tình huống
	
	Vận dụng giải quyết tình huống
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỷ lệ
	1(6)

0.4

4%
	
	
	1/2(a)

1

10%
	
	1/2(b)

2

20%
	
	
	2

3,4

34%

	6. Nhà nước cộng hòa XHCN Việt Nam
	Biết nhận biết các cơ quan hành chính, cơ quan quyền lực của nhà nước
	
	
	Hiểu bộ máy cơ quan nhà nước
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỷ lệ
	1(9)

0.4

4%
	
	
	1(1)

1,0

10%
	
	
	
	
	2

1,4

14%

	7. Bộ máy nhà nước sơ cấp
	Biết HĐND và Ủy ban ND xã phường, thị trấn
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	1(10)

0,4

4.0%
	
	
	
	
	
	
	
	1

0,4

4%

	T. số câu:

T. số điểm:

Tỉ lệ:
	10

4

40%
	2

3

30%
	1/2

2

20%
	1

1

10%
	13

10

100%

	B. ĐỀ BÀI 

	


I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm) 

1. Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất (0,4 điểm)
Câu 1: Những việc làm nào sau đây thể hiện sống và làm việc có kế hoạch:

A. Nam luôn tự giác, chủ động thực hiện những công việc hàng ngày mà không cần ai nhắc nhở, giám sát

B. Buổi tối An thường mải chơi và chỉ ngồi vào bàn học sau khi bố mẹ nhắc nhở nhiều lần.

C. Ngoài giờ học ở trường, bố mẹ bảo việc gì thì Bình làm việc đó mà không cần mất thời gian lập kế hoạch.

D. Hà luôn luôn làm việc theo phương châm làm được đến đâu thì làm.

Câu 2: Em tán thành ý kiến nào dưới đây?

A. Làm việc theo ngẫu hứng mới thật sự mang lại hiệu quả cao trong công việc.

B. Nên lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch chi tiết đến từng phút giây mới đảm bảo hiệu quả

C. Khi lập kế hoạch rất cần sự cân đối giữa các nhiệm vụ.

D. Không nên điều chỉnh kế hoạch đã định trong bất kì hoàn cảnh nào.

Câu 3: Hành vi nào không gây ô nhiễm, phá hủy môi trường?

A. Khai thác thủy, hải sản bằng chất nổ.

B. Săn bắt động vật quý hiếm trong rừng.

C. Đổ các chất thải công nghiệp trực tiếp vào nguồn nước.

D. Khai thác gỗ theo chu kì, kết hợp cải tạo rừng.

Câu 4: Ngày “ Môi trường thế giới” là ngày nào?

A. Ngày 6 tháng 5

        B. Ngày 5 tháng 6

C. Ngày 16 tháng 5


D. Ngày 15 tháng 6

Câu 5: Việc làm nào sau đây đã thực hiện quyền trẻ em:

A. Tiêm phòng cho trẻ em 

B. Ép trẻ thôi học

C. Phân biệt đối xử


D. Không làm khai sinh cho trẻ

Câu 6: Hành vi nào dưới đây là mê tín dị đoan?

A. Đi lễ nhà thờ 

         C. Xin thẻ 

B. Thờ cúng tổ tiên                   D. Thăm cảnh đền, chùa. 

Câu 7: Những sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị sử, văn hóa, khoa học được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác được gọi là:

A. truyền thống văn hóa


B. di sản văn hóa

C. giá trị văn hóa



D. thành tựu văn hóa

Câu 8: Hành vi nào góp phần phá hoại di sản văn hóa 

A. Giúp các cơ quan chuyên môn sưu tầm cổ vật.

B. Tổ chức tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử.

C. Phát hiện cổ vật đem nộp cho cơ quan có trách nhiệm.

D. Cất dấu cổ vật cho tổ chức buôn lậu.

Câu 9: Cơ quan nào dưới đây là cơ quan hành chính nhà nước? 
A. Hội đồng nhân dân 

C. Uỷ ban nhân dân 


B. Viện kiểm sát nhân dân 

D. Tòa án nhân dân 

Câu 10: Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) thuộc cơ quan nào:
    
A. Cơ quan chấp hành nghị quyết của hội đồng nhân dân

           B. Cơ quan nhà nước của dân, do dân, vì dân

           C. Cơ quan nhà nước cấp huyện (quận, thị xã)

D.  Cơ quan hành chính nhà nước cấp cơ sở.

II. TỰ LUẬN (6,0 điểm) 

Câu 1: (1điểm)

a) Thế nào là bộ máy nhà nước? 

b) Trình bày sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước một cách đơn giản?

Câu 2: (2 điểm)

a) Thế nào là bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên?

b) Em hãy nêu một số nhận xét về tình hình ô nhiễm môi trường nơi em ở và đề xuất những biện pháp nhằm bảo vệ, giữ gìn môi trường trong sạch?

Câu 3: (3 điểm) :

Ở gần nhà Hằng có một người chuyên làm nghề bói toán. Mẹ Hằng cũng thỉnh 

thoảng sang xem bói. Hằng can ngăn nhưng mẹ Hằng cho  rằng đó  là quyền tự  do tín 

ngưỡng của mỗi người và khuyên Hằng không nên can thiệp vào. 

Hỏi : 
1/ Theo em, mẹ Hằng nghĩ như vậy có đúng không? Vì sao? 

2/ Nếu là Hằng, em sẽ làm gì? 
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I . TRẮC NGHIỆM ( 4,0 điểm)

1. Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.(Đúng mỗi câu đạt 0.4 đ)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	B
	D
	B
	A
	C
	B
	D
	C
	D


II. TỰ LUẬN (6,0 điểm) 

	Câu
	Nội dung
	Điểm 

	Câu 1

(1điểm)
	a. Bộ máy nhà nước là một hệ thống tổ chức bao gồm các cơ quan nhà nước cấp trung ương và cấp địa phương ,có các chức năng và nhiệm vụ khác nhau.

 b. Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam được chia làm 4 cấp.

-Cấp Trung ương

-Cấp tỉnh (Thành phố)

-Cấp huyện( Quận)

-Cấp xã(Phường,thị trấn)
	0,5đ

0,5đ

	Câu 2

(2điểm)
	a) 

- Bảo vệ TNTN là khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm nguồn TNTN. 

+Tu bổ tái tạo những nguồn tài nguyên có thể phục hồi được.b -Nâng cao hiểu biết của người dân về luật an toàn giao thông.

- Nâng cao ý thức chưa tốt của nhiều người khi tham gia giao thông

b) 

- Trình bày tình hình môi trường ở địa phương...

- Quét dọn đường làng ngõ xóm; trồng cây xanh... 

- Không vứt rác bừa bài; thu gom giấy vụn…
	1,0đ

1,0đ



	Câu 3

(3điểm)  
	a. Yêu cầu nêu được:
     - Mẹ Hằng nghĩ như vậy là không đúng. 
     - Vì bói toán là một biểu hiện mê tín, dị đoan chứ không phải tự do tín ngưỡng 

     - Pháp   luật đã nghiêm cấm hành nghề này.
    b. Nếu là Hằng em sẽ:
   - Giải thích cho mẹ hiểu tác hại của mê tín dị đoan. 
   - Vận động gia đình và người thân khuyên giải mẹ. 
   - Báo với chính quyền địa phương can thiệp, xử lí người hành nghề 
	1,0đ

2,0đ


Xác nhận của BGH                  Xác nhận của Tổ CM                         Người ra đề 

Lê Văn Triển 
                  Dư Thị Khiến                             Nguyễn Thị Lan Phương   
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